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Câu 1.(3,0 điểm)

a. Cacbohiđrat và lipit đều có thành phần hóa học là C,H,O. Để phân biệt hai loại hợp chất trên người ta căn cứ vào đâu?


b. Vì sao mônôsacrit dễ hòa tan trong nước còn lipit thì khó hòa tan trong nước?


c. Tại sao tinh bột và glycôgen được xem là chất dự trữ năng lượng lý tưởng cho tế bào sinh vật? 
ĐÁP ÁN
	a. Căn cứ phân biệt: 

+ Dựa vào thành phần hóa học: cacbohiđrat có tỉ lệ H:O = 2:1; lipit có tỉ lệ này thấp

+ Dựa vào tính chất: cacbohiđrat không kị nước, lipit kị nước.

b. Mônôsaccarit là gluxit đơn giản có công thức chung (CH2O)n trong đó có chứa  3 ( 8 nguyên tử C liên kết với nhau và với nhóm  - OH. Do có nhiều nhóm - OH  phân cực nên các đường đơn dễ hòa tan trong nước.

- Lipit  là những phân tử được cấu thành từ C, H và O  trong đó C và  H liên kết với nhau nhờ liên kết  hóa trị (C - C, C - H), đó là  những liên kết không phân cực, vì vậy lipit thường không hòa tan  trong nước, mà hòa tan trong các dung môi hữu cơ như benzen và  chlorofoc.

c. Vì tinh bột và glycôgen có những đặc điểm:

- Khó tan trong nước nên không làm thay đổi áp suất thẩm thấu của  tế 
bào.

- Có kích thước lớn nên khó khuyếch tán ra khỏi tế bào.

- Dễ thuỷ phân thành glucôzơ khi cần. 
- Có hình dáng thu gọn nên chiếm ít không gian trong tế bào.
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Câu 2. (2,0 điểm)
   
 a.  Hình vẽ d​ưới đây mô tả một chuỗi pôlypeptit ngắn với 8 axit amin theo trình tự 1 ( 8 từ trái qua phải như​ sau:

* Hãy viết công thức các nhóm chức vào các ô chữ nhật số 1 và số 2

* Gọi tên và kiểu của phản ứng tạo liên kết giữa hai axit amin

 
   b. Cho 3 ống nghiệm đựng 3 hợp chất hữu cơ khác nhau:

- Ống 1: 1ml dung dịch Glucôzơ 1%

- Ống 2: 1ml dung dịch Mantôzơ 1%

- Ống 1: 1ml dung dịch Saccarôzơ 1%

Cho vào mỗi ống nghiệm 1 ml thuốc thử Phêling. Đun sôi 3 phút. Hãy so sánh màu sắc ở 3 ống nghiệm và giải thích?
ĐÁP ÁN
	a. - Công thức các nhóm chức: 1. - NH2  ​; 2. - COOH

  - Liên kết peptit. Liên kết này đ​ược hình thành giữa nhóm cacboxyl của a.a này với nhóm amin của a.a khác đồng thời giải phóng 1 phân tử nư​ớc

- Kiểu phản ứng là phản ứng trùng ngư​ng

b. So sánh màu ở 3 ống nghiệm:

Ống 1 : Xuất hiện kết tủa màu đỏ gạch, màu đậm nhất

Ống 2: Xuất hiện kết tủa đỏ gạch, nhưng nhạt hơn ống 1

Ống 3: Không thấy xuất hiện kết tủa

* Giải thích:

Glucôzơ có tính khử mạnh nhất, Mantôzơ có tính khử nhưng bằng  1/2 so với glucôzơ; Sacazôzơ không có tính khử
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Câu 3. (2,0 điểm)


Học thuyết tiến hóa hiện đại cho rằng sự hình thành các tế bào nhân thực là từ các tế bào nhân sơ nguyên thủy. Hãy cho biết:

a. Trong hoàn cảnh nào những tế bào nhân sơ có kích thước lớn hơn các tế bào khác có ưu thế tiến hóa? Tại sao có ưu thế trong những hoàn cảnh nhất định nhưng kích thước tế bào không tăng quá mức?

b. Những đặc điểm mới nào xuất hiện và phương thức chúng được hình thành ra sao ở tế bào nhân sơ nguyên thủy đã dẫn đến sự phát sinh tế bào nhân thực?
ĐÁP ÁN
	a. Khi các tế bào sống bằng phương thức dị dưỡng, tế bào này ăn tế bào khác thì tế bào có kích thước lớn hơn sẽ khó bị thực bào và dễ thực bào các tế bào nhỏ hơn, vì thế chọn lọc tự nhiên sẽ ưu tiên giữ lại những tế bào có kích thước lớn hơn. 

Kích thước tế bào chỉ gia tăng đến một mức độ nhất định vì tế bào có kích thước lớn quá thì tỉ lệ S/V sẽ nhỏ dẫn đến trao đổi chất với môi trường kém hiệu quả, sự khuếch tán các chất trong tế bào từ nơi này đến nơi khác sẽ rất chậm. Kết quả chọn lọc tự nhiên sẽ đào thải các tế bào có kích thước quá lớn.

b. Tế bào có kích thước lớn sẽ phải có các đặc điểm thích nghi như: có các bào quan có màng bao bọc; có hệ thống màng nội bào làm tăng tỉ lệ S/V cũng như tạo các xoang riêng biệt làm tăng hiệu quả hoạt động.

Các bào quan có màng bao bọc được tiến hóa hoặc bằng cách nội cộng sinh như ti thể, lục lạp hoặc do màng tế bào lõm vào trong bao bọc lấy vật chất di truyền tạo nên màng nhân, hoặc màng tế bào gấp nếp vào trong tế bào chất tạo nên mạng lưới nội chất.
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Câu 4. (2,0 điểm)

Các đồ thị dưới đây biểu diễn mối quan hệ giữa nồng độ cơ chất và tốc độ phản ứng trong các phản ứng hóa học được xúc tác bởi hai loại enzym 1 và 2. Hai enzym này khác biệt nhau như thế nào dẫn đến có sự khác nhau về dạng đồ thị như vậy? Giải thích.
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ĐÁP ÁN
	- Đối với enzym 1 tốc độ phản ứng tăng theo sự tăng nồng độ cơ chất nhưng thoạt đầu tăng rất nhanh, sau đó lại tăng chậm dần chứng tỏ enzym này chỉ được cấu tạo từ một tiểu đơn vị duy nhất. 

- Trong khi đó, enzym 2 được cấu tạo từ nhiều tiểu đơn vị và các tiểu đơn vị có sự hợp tác phối hợp với nhau. Khi một tiểu đơn vị liên kết được với cơ chất thì nó gây cảm ứng đối với các tiểu đơn vị còn lại của enzym làm tăng khả năng liên kết với cơ  chất.
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Câu 5. (2,0 điểm)


Hãy so sánh quá trình tổng hợp ATP qua chuỗi chuyền điện tử trong hô hấp tế bào và trong quang hợp?
ĐÁP ÁN
	* Giống nhau:

+ Đều diễn ra quá trình bơm H+ từ phía này sang phía kia của màng để tạo sự chênh lệch nồng độ H+ , tạo sự chênh lệch thế năng prôtôn giữa 2 phía của màng

+ Đều diễn ra sự khuếch tán H+ theo građien điện thế tạo năng lượng cho sự tổng hợp ATP

+ Hiệu quả: Cứ 3H+ vận chuyển qua hệ thống thì 1phân tử ATP được tổng hợp

+ Có sự tham gia của hệ thống enzim synthetase định vị trên màng 

* Khác nhau:

Tổng hợp ATP trong quang hợp

Tổng hợp ATP trong hô hấp tế bào

Diễn ra ở màng tilacoit

Diễn  ra ở màng trong của ti thể
Bơm H+ từ chất nền lục lạp vào trong xoang tilacoit, nồng độ H+ trong xoang lớn hơn nồng độ ngoài chất nền

Bơm H+ từ chất nền ti thể ra khoảng không gian giữa hai lớp màng , nồng độ H+ trong khoảng không gian giữa hai lớp màng lớn hơn trong chất nền

H+ khuếch tán theo građien nồng độ H+ từ trong xoang tilacoit ra ngoài chất nền

H+ khuếch tán theo građien nồng độ H+ từ khoảng không gian giữa hai lớp màng vào trong chất nền
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Câu 6. (1,0 điểm)


Chất ađrênalin gây đáp ứng ở tế bào gan bằng phản ứng phân giải glycôgen thành glucôzơ, nhưng khi tiêm ađrênalin vào tế bào gan thì không gây được đáp ứng đó.

a. Tại sao có hiện tượng trên?

b. Trong con đường truyền tín hiệu từ ađrênalin đến phản ứng phân giải glycôgen, chất AMP vòng (cAMP) có vai trò gì?

ĐÁP ÁN
	a. Ađrênalin tác động lên tế bào gan bằng cách liên kết đặc thù với thụ thể màng tạo thành phức hệ ađrênalin - thụ thể, phức hệ này hoạt hóa prôtêin G, prôtêin G lại hoạt hóa enzim ađênylat - cyclaza, enzim này phân giải ATP thành AMP vòng (cAMP), cAMP hoạt hóa các enzim kinaza, các enzim này chuyển nhóm phôtphat và hoạt hóa enzim glycôgen phôtphorylaza - là enzim xúc tác phân giải glycôgen thành glucôzơ. Như vậy, khi tiêm ađrênalin trực tiếp vào trong tế bào gan không gây đáp ứng do thiếu thụ thể màng

b. cAMP có vai trò là chất truyền tin thứ hai, có chức năng hoạt hóa enzim phôtphorylaza phân giải glycôgen thành glucôzơ, đồng thời có vai trò khuếch đại thông tin: 1 phân tử ađrênalin → 104 phân tử cAMP → 108 phân tử glucôzơ.
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Câu 7.(1,0 điểm)
a.  Nếu nuôi cấy tế bào bình thường của người trong môi trường nhân tạo trên đĩa petri thì các tế bào này chỉ phân bào cho đến khi tạo nên một lớp tế bào phủ kín toàn bộ bề mặt đĩa. Nhưng nếu lấy tế bào ung thư của cùng loại mô này đem nuôi cấy trong điều kiện tương tự thì các tế bào này sẽ liên tục phân chia tạo nên nhiều lớp tế bào xếp chồng lên nhau. Hãy giải thích hiện tượng trên.

b. Nêu những điểm giống nhau và khác nhau giữa nhiễm sắc thể ở kì giữa của nguyên phân với nhiễm sắc thể ở kì giữa của giảm phân II trong điều kiện nguyên phân và giảm phân bình thường.
ĐÁP ÁN
	a. Bình thường các tế bào chỉ phân chia cho tới khi chúng chiếm hết diện  tích bề mặt và dừng lại khi tiếp xúc với các tế bào bên cạnh. Tuy nhiên  đối với các tế bào ung thư, do bị hỏng cơ chế tiếp xúc nên số lượng các tế bào đông đúc vẫn không ức chế sự phân bào. Khi đó tế bào vẫn phân  chia tạo thành nhiều lớp chồng lên nhau.

b. 

* Giống nhau: 

- Đều gồm hai nhiễm sắc tử chị em;

- Đều xếp thành một hàng trên mặt phẳng phân bào;

- Thoi phân bào liên kết với tâm động ở cả hai phía của nhiễm sắc tử thông qua thể động (kinetocher) 

* Khác nhau:

- Nhiễm sắc thể đang phân chia trong nguyên phân có hai nhiễm sẵc tử 

giống hệt nhau; Nhiễm sắc thể đang phân chia trong giảm phân II  thường chứa hai nhiễm sắc tử khác biệt nhau về mặt di truyền do trao đổi  chéo xảy ra ở giảm phân I.
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Câu 8. (2,0 điểm)
Một nhóm tế bào sinh dục đực sơ khai chứa 360 nhiễm sắc thể (NST) đơn, đang phân bào tại vùng sinh sản. Mỗi tế bào đều nguyên phân một số lần bằng số NST đơn có chung một nguồn gốc trong một tế bào. Tất cả các tế bào con sinh ra đều trở thành tế bào sinh tinh, giảm phân tạo tinh trùng. Hiệu suất thụ tinh của tinh trùng là 12,5%. Các hợp tử tạo ra chứa tổng số 2880 NST đơn.

a. Xác định bộ NST lưỡng bội của loài, tên loài.

b. Xác định số tế bào sinh dục đực sơ khai ban đầu và số tế bào sinh tinh.
ĐÁP ÁN
	- Gọi số tế bào sinh dục đực sơ khai ban đầu là a (a € N).

Bộ NST lưỡng bội của loài là 2n → số NST đơn có chung một nguồn gốc trong 1 tế bào là n.

a.

- Ta có:

Tổng số NST đơn có trong các tế bào sinh dục sơ khai ban đầu là: a . 2n = 360 (1).

Số tế bào sinh tinh là: a . 2n.

Số tinh trùng được tạo ra là: 4 . a . 2n.

Số tinh trùng được thụ tinh là: 4 . a . 2n . 12,5%  = 0,5 . a . 2n = Số hợp tử được hình thành. 

Tổng số NST đơn trong các hợp tử:  0,5. a .2n. 2n = 2880  (2).

Từ (1) và (2) suy ra: n = 4;  2n = 8. 

Đó là ruồi giấm.

b.

Số tế bào sinh dục đực sơ khai ban đầu: a . 2n = 360 → a = 45.

Số tế bào sinh tinh = 45. 24 =  720.
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Câu 9. (3,0 điểm)

a. Trong sự lây nhiễm và sản sinh của virut HIV, quá trình tổng hợp và vận chuyển glicôprôtêin gai vỏ ngoài của virut tới màng sinh chất ở tế bào chủ diễn ra như thế nào?

b. Bằng cách gây đột biến, người ta có thể tạo ra các tế bào hồng cầu của người mang thụ thể CD4 trên bề mặt. Điều gì sẽ xảy ra nếu đưa các tế bào này vào bệnh nhân nhiễm HIV?
ĐÁP ÁN
	a.

- Prôtêin gai vỏ ngoài của virut được tổng hợp tại ribôxôm của lưới nội chất hạt.
- Sau khi được dịch mã (tổng hợp), nó được đóng gói trong túi tiết rồi chuyển đến thể Golgi.
- Trong khoang thể Golgi, nó được gắn thêm gốc đường để tạo thành glicôprôtêin.
- Glicôprôtêin được đóng gói trong túi vận chuyển để đưa tới màng sinh chất rồi cài xen vào màng tế bào chủ.
- Khi virut nảy chồi, màng tế bào đã gắn sẵn glicôprôtêin gai của virut sẽ bị cuốn theo và hình thành vỏ ngoài của virut.

b. Virut chỉ xâm nhập vào tế bào nếu chúng tìm được thụ thể phù hợp. 

Trong quá trình biệt hóa từ tế bào gốc, tế bào hồng cầu bị mất nhân, tức là không có ADN. Nếu tế bào hồng cầu bị đột biến mang thụ thể CD4 thì HIV xâm nhập được vào tế bào hồng cầu nhưng không nhân lên được. Đây có thể là một giải pháp chống HIV trong tương lai.
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Câu 10. (2,0 điểm)

Ở đáy các ao, hồ có các nhóm vi sinh vật phổ biến sau:

a. Nhóm biến đổi SO42- thành H2S.
b. Nhóm biến đổi NO3- thành N2.
c. Nhóm biến đổi CO2 thành CH4.
d. Nhóm biến đổi cacbohiđrat thành axit hữu cơ và biến đổi prôtêin  thành axit amin, NH3.
Dựa vào nguồn cacbon, hãy nêu kiểu dinh dưỡng tương ứng của mỗi nhóm vi sinh vật nêu trên.
ĐÁP ÁN
	- Nhóm 1 là các vi khuẩn khử sunphat. Chất cho electrôn là H2, chất nhận electrôn là SO42-. Kiểu dinh dưỡng của chúng là hóa tự dưỡng.
- Nhóm 2 là các vi khuẩn phản nitrat hóa. Chất cho electrôn là H2 (cũng có thể là H2S, S0), chất nhận electrôn là ôxi của nitrat. Kiểu dinh dưỡng của chúng là hóa tự dưỡng.

- Nhóm 3 là những vi khuẩn và vi khuẩn cổ sinh mêtan. Chất cho electrôn là H2 (cũng có thể là H2O), chất nhận electrôn là ôxi của CO2. Kiểu dinh dưỡng của chúng là hóa tự dưỡng.

- Nhóm 4 gồm các vi khuẩn lên men và các vi khuẩn amôn hóa kị khí prôtêin. Kiểu dinh dưỡng của chúng là hóa dị dưỡng.
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Người ra đề: Nguyễn Thanh Thủy
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